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 SỜ VH,TT & DL TP. CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG TRUNG CẤP        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
 
                                                                             Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2014 

 
DANH SÁCH HỌC SINH CÁC KHOA ĐƯỢC XÉT KHEN TH ƯỞNG 

 NĂM HỌC 2013-2014 
(Căn cứ Quyết định số: 49a ngày 22 tháng 07năm học  2013-2014) 

 
*KHOA M Ỹ THUẬT 

T

T 
HỌ VÀ TÊN LỚP 

DANH HI ỆU 
GHI CHÚ XUẤTS

ẮC 
GIỎI KHÁ 

1 
Kim Tây Cục Ma 

Điêu khắc K5 

(2012-2015) 
 Giỏi  

 

2 
Kim Duy 

Điêu khắc K6 

(2013-2016) 
  Khá 

 

3 Thạch Thanh Kích nt   Khá  

4 
Võ Khắc Huy 

Hội họa K9 

( 2012-2015) 
  Khá 

 

5 
Cao Văn Danh 

Hội họa K10 

(2013-2016) 
 Giỏi  

 

6 Nguyễn Phát Đạt nt   Khá  

7 
Nguyễn Thị Thu Hằng 

SP Mỹ thuật 

K11 

( 2012-2014) 

 Giỏi  
 

8 Lê Thị Ngọc Huyền nt  Giỏi   

9 Lê Kiều Lam nt  Giỏi   

10 Võ Hoàng Tiến nt  Giỏi   

11 Nguyễn bảo Trân nt  Giỏi   

12 Phạm Khải Hoàng nt   Khá  

13 Nguyễn phương Lam nt   Khá  
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14 Phan Kim Ngân nt   Khá  

15 Võ Thanh Tân nt   Khá  

16 Nguyễn Phương Thanh nt   Khá  

17 Lý Giang Thanh nt   Khá  

18 Lê anh Thơ nt   Khá  

19 Trần Thị Anh Thư nt   Khá  

20 Nguyễn Ngọc Trâm nt   Khá  

21 Lê Thị Hồng Yến nt   Khá  

22 
Lê Đặng Tuyết Duy 

SP Mỹ thuật 

K13 

( 2013-2015) 

 Giỏi  
 

23 Nguyễn Thị Thúy Anh nt   Khá  

24 Đặng Minh Hậu nt   Khá  

25 Trần Thanh Nhã nt   Khá  

26 Nguyễn Bùi Nguyệt Thanh nt   Khá  

27 Nguyễn Thị Thảo Uyên nt   Khá  

 Tổng khoa Mỹ thuật có 8 Giỏi; 19 Khá ( Đạt 27 HS) 

28 
Nguyễn Ngọc Anh Thư 

SK Kịch K7 

( 2011-2014) 
 Giỏi  

 

29 Nguyễn Thị Thơm nt  Giỏi   

30 Nguyễn Thị Thảo nt  Giỏi   

31 Trần Văn Tiền nt   Khá  

32 Nguyễn Lê Tân nt   Khá  

33 
Huỳnh Văn Đức Thành 

SK Kịch K8 

( 2012-2015) 
  Khá 

 

34 
Nguyễn lê Hải Vy 

SK Kịch K9 

( 2013-2016) 
 Giỏi  

 

35 Bùi Tấn Hảo nt   Khá  
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36 Lê Hoàng Thiện nt   Khá  

37 Nguyễn Phan Hòa nt   Khá  

38 
Nguyễn Thanh Mộng 

NCCL K8 

( 2012-2015) 
 Giỏi  

 

39 
Phan Ý Nguyện 

NCCL K9 

( 2013-2016) 
  Khá 

 

40 
Phan Minh Đương 

DVCL K8 

( 2011-2014) 
  Khá 

 

41 Trần Chí Hòa nt   Khá  

 Tổng khoa sân khấu: 5 Giỏi; 9 Khá (Đạt 14 HS) 

42 
Mai Hoàng Đông 

TN K11 

( 2011-2014) 
  Khá 

 

43 
Bùi Thị Cẩm Tú 

TN K12 

( 2012-2015) 
 Giỏi  

 

44 Lê Hạnh Nhi nt   Khá  

45 
Hồ Linh Thùy Giang 

TN K13 

( 2013-2016) 
 Giỏi  

 

46 Bùi Diểm Phúc nt  Giỏi   

47 Nguyễn Huỳnh Thanh Quang nt  Giỏi   

48 Phạm Trung Thuận nt   Khá  

49 Nguyễn Phúc Hậu nt   Khá  

50 
Nguyễn Phú Quốc 

NCPT K9 

( 2011-2014) 
 Giỏi  

 

51 
Nguyễn Hữu Nhân Ái 

NCPT K10 

( 2012-2015) 
  Khá 

 

52 Nguyễn Thành Duy nt   Khá  

53 Huỳnh Thượng Đỉnh nt   Khá  

54 Nguyễn Văn Thuấn nt   Khá  

55 
Ngô Tài Phúc 

NCPT K11 

( 2013-2016) 
 Giỏi  
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56 Ngô Hoàng Phúc nt  Giỏi   

57 Nguyễn Nhựt Quang nt   Khá  

58 Lê Quốc Anh nt   Khá  

59 
Nguyễn Thị Anh Thư 

Múa K7 

( 2011-2014) 
Xuất sắc   

 

60 Nguyễn Trung Kiên nt  Giỏi   

61 Trần Thanh Hải nt  Giỏi   

62 Nguyễn Thị Ngọc Tiền nt  Giỏi   

63 Lý Thị Diệu Hậu nt  Giỏi   

64 
Đoàn Thị Phong Thư 

Múa K8 

( 2013-2016) 
 Giỏi  

 

65 Huỳnh Thị Tú Ngọc nt   Khá  

66 
Đinh Thị Thanh Lam 

SP ÂN K12 

( 2012-2014) 
 Giỏi  

 

67 Trần Thị Trúc Linh nt  Giỏi   

68 Dương Tiểu My nt  Giỏi   

69 Lê Thị Như Nghĩa nt  Giỏi   

70 Võ Phương Thái nt  Giỏi   

71 Phan Ngọc Thơ nt  Giỏi   

72 Trần Thị bảo Yến nt  Giỏi   

73 Nguyễn Huỳnh Hương Giang nt   Khá  

74 Hồ Thị Lên nt   Khá  

75 Nguyễn Thị Hồng Nhiên nt   Khá  

76 Nguyễn Thị Kiều Nương nt   Khá  

77 Đường Thị Đan Phương nt   Khá  

78 Đặng Thanh Tâm nt   Khá  

79 Danh Thị Thanh Tiền nt   Khá  

80 Võ Thị Ngọc Trinh nt   Khá  
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81 Nguyễn Quốc Vương nt   Khá  

 Tổng khoa Âm nhạc & Múa: 1 Xuất sắc; 19 Giỏi; 20 Khá (Đạt 40 HS) 

 
 
 
    Người lập                              T.PHÒNG CTHS-SV                           HIỆU TRƯỞNG 
       ( Đã ký) 
 
 
 
Vũ Hoàng Ngọc Mi                Nguyễn Thị Tuyết Hằng                           Lê văn Hữu 
 


